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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH
Số:        /2023/QĐ-UBND
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2023

	              (Dự thảo)



QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối 

với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
 Căn cứ các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên; số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số          /TTr-LĐTBXH ngày       /      /2023,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định này phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Phụ lục danh mục nghề đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo đính kèm).
1. Đối tượng áp dụng:
Người trong độ tuổi lao động theo quy định, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, có sức khỏe phù hợp với nghề cần học và tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, cụ thể:

- Đối tượng 1: Người khuyết tật

- Đối tượng 2: Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

- Đối tượng 3: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân.

- Đối tượng 4: Người thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

- Đối tượng 5: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng 1,2,3,4 nêu trên.

- Đối tượng 6: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội.
2. Nguyên tắc hỗ trợ:
- Người học đăng ký tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được lựa chọn nghề học, cơ sở đào tạo. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người học được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tổ chức khóa đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
- Trường hợp người học đồng thời thuộc các đối tượng tại khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.
- Đối với những nghề có mức chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định tại Quyết định này thì các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng phương án huy động nguồn kinh phí bổ sung từ nguồn huy động, tài trợ hợp pháp khác, đóng góp của người học để bảo đảm chi phí đào tạo.
- Không thực hiện hỗ trợ cho đối tượng 6 quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định khi tham gia học nghề trình độ sơ cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý.
3. Nguồn kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung (nếu có); ngân sách tỉnh; kinh phí lồng ghép trong việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch…có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng của UBND các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật. 

b) Sở Tài chính: Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
c) UBND các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, xây dựng kế hoạch đào tạo, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghề, thời gian đào tạo, định mức chi phí đào tạo nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba (03) tháng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Lao động - TB & XH (để b/c);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, UB (…).
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